	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




	KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Huỳnh Ngọc Mai  			Môn học : Kỹ thuật số				Lớp dạy :  20C2-ĐCN1
	Học kỳ : . . .I. . . . . . năm học   2020  -  2021									
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:	0			Số tiết lý thuyết: 30	

	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết 
lý thuyết
	Số tiết thực hành
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	1
	09/11  ÷  14/11
	6
	
	· Tổng quan về mạch số 1
· Các hệ thống số 3
· Các hàm - cổng Logic cơ bản 2

	2
	16/11  ÷  21/11
	6
	
	· Các hàm – Cổng Logic cơ bản 1
· Đại số Boolean và thiết kế Logic 5

	3
	23/11  ÷  28/11
	6
	
	· Flip-Flop 3
· Mạch dịch chuyển 3

	4
	30/12  ÷  05/12
	2
	
	· Mạch đếm: Tổng quan, phân loại 2

	5
	07/12  ÷  12/12
	2
	
	· Mạch đếm: Dùng IC FF 2

	6
	14/12  ÷  19/12
	2
	
	· Mạch đếm: Dùng IC chuyên dụng 2

	7
	21/12  ÷  26/12
	2
	
	· Mạch mã hóa - giải mã 2

	8
	28/12  ÷  02/01
	2
	
	· Mạch phân kênh – dồn kênh 2

	9
	04/01  ÷  09/01
	2
	
	· Các mạch số khác 2

	
	
	
	
	


Ghi chú: GV soạn thành 3 bản: 1 bản nộp P. ĐT, 1 bản lưu tại Khoa, 1 bản tự lưu

		Trưởng Khoa




Tạ Minh Cường
	
	Trưởng bộ môn




Trần Nguyên Bảo Trân
	
	Ngày     tháng       năm 2020
Giảng viên



Huỳnh Ngọc Mai
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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




	KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Huỳnh Ngọc Mai  			Môn học : TH Kỹ thuật số				Lớp dạy :  20C2-ĐCN1
	Học kỳ : . . .I. . . . . . năm học   2020  -  2021									
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:	60			Số tiết lý thuyết: 0	

	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết 
lý thuyết
	Số tiết thực hành
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	4
	30/12  ÷  05/12
	
	4
	· Khảo sát BTN KTS 3
· TH các cổng Logic 1

	5
	07/12  ÷  12/12
	
	4
	· TH các cổng Logic 4

	6
	14/12  ÷  19/12
	
	4
	· TH các cổng Logic 2
· TH các mạch dùng cổng Logic 2

	7
	21/12  ÷  26/12
	
	4
	· TH các mạch dùng cổng Logic 4

	8
	28/12  ÷  02/01
	
	4
	· TH các mạch dùng cổng Logic 2
· TH FFD và mạch dịch chuyển 2

	9
	04/01  ÷  09/01
	
	4
	· TH FFD và mạch dịch chuyển 4

	10
	11/01  ÷  16/01
	
	6
	· TH FFD và mạch dịch chuyển 6

	11
	18/01  ÷  23/01
	
	6
	· TH FF JK và mạch đếm 6

	12
	25/01  ÷  30/01
	
	6
	· TH FF JK và mạch đếm 6

	13
	22/02  ÷  27/02
	
	6
	· TH FF JK và mạch đếm 6

	14
	01/03  ÷  06/03
	
	6
	· TH mạch mã hóa - giải mã 6

	15
	08/03  ÷  13/03
	
	6
	· TH mạch đa hợp - giải đa hợp 6


Ghi chú: GV soạn thành 3 bản: 1 bản nộp P. ĐT, 1 bản lưu tại Khoa, 1 bản tự lưu

		Trưởng Khoa




Tạ Minh Cường
	[bookmark: _GoBack]
	Trưởng bộ môn




Trần Nguyên Bảo Trân
	
	Ngày     tháng       năm 2020
Giảng viên



Huỳnh Ngọc Mai
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UBND THÀNH PH ?  H ?  CHÍ MINH   T RƯ ? NG CAO Đ ? NG LÝ T ?  TR ? NG   T HÀNH  P H ?   H ?  CHÍ MINH     C ? NG HOÀ XÃ H ? I CH ?  NGH I A VI ? T NAM   Đ ? c l ? p  –   T ?  do  –   H ? nh phúc    

    K ?  HO ? CH   GI ? NG D ? Y TRONG H ? C K ?           H ?  và tên Giáo Viên:    Hu ? nh Ng ? c Mai          Môn h ? c :  K ?  thu ? t s ?         L ? p d ? y :   20 C2 - Đ CN 1     H ? c k ?  : . . .I. . . . . . năm h ? c   20 20    -    20 21                        Kh ? i lư ? ng gi ? ng d ? y trong h ? c k ? :    S ?  ti ? t th ? c hành:   0       S ?  ti ? t lý thuy ? t:  30      

T.T ?  tu ? n   trong HK  T ?  ngày .................   Đ ? n ngày  ...............  S ?  ti ? t    lý thuy ? t  S ?  ti ? t  th ? c hành  TÊN CHƯƠNG, Đ ?  M ? C,   N ? I DUNG GI ? NG D ? Y   ( Ghi  đúng tên theo chương tr ình  đ ã qui  đ ? nh)  

1  09 /1 1    ÷  1 4 /1 1  6   -   T ? ng  quan v ?  m ? ch s ?   1   -   Các  h ?  th ? ng s ?   3   -   C ác  hàm  -   c ? ng Logic cơ b ? n   2  

2  1 6 /1 1    ÷  2 1 /1 1  6   -   Các hàm  –   C ? ng Logic c ơ   b ? n   1   -   Đ ? i s ?  Boolean và thi ? t k ?  Logic  5  

3  2 3 /1 1    ÷   28 /1 1  6   -   Flip - Flop   3   -   M ? ch  d ? ch  chuy ? n   3  

4  30 / 12    ÷   05 / 12  2   -   M ? ch  đ ? m : T ? ng quan, phân lo ? i   2  

5  0 7 / 12    ÷   12 / 12  2   -   M ? ch  đ ? m : Dùng IC FF   2  

6  1 4 / 12    ÷   19 / 12  2   -   M ? ch  đ ? m : Dùng IC chuyên d ? ng   2  

7  2 1 / 12    ÷   2 6 / 12  2   -   M ? ch m ã   h ó a  -   gi ? i mã   2  

8  28 / 12    ÷   0 2 / 0 1  2   -   M ? ch  phân kênh   –   d ? n kênh   2  

9  0 4 / 0 1    ÷   09 / 0 1  2   -   Các  m ? ch s ?  khác   2  

     

Ghi chú : GV so ? n thành 3 b ? n: 1 b ? n  n ? p P. ĐT, 1 b ? n lưu t ? i Khoa, 1 b ? n t ?  lưu    

  Trư ? ng Khoa           T ?  Minh Cư ? ng   Trư ? ng  b ?   môn           Tr ? n Nguyên B ? o Trân   Ngày       tháng         năm 20 20   Gi ? ng   viên         Hu ? nh Ng ? c Mai  

